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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
	Lớp:  17C1… , Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 	Đề số 02 

	Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu) 
Câu 01: (3.0 điểm)
           Nhận định sau đây đúng hay sai? giải thích rõ tại sao?
a) Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 
b) Nhà nước ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật, đây là một trong năm thuộc tính cơ bản của nhà nước
c) Chủ thể của tham nhũng là mọi người dân.
Câu 02: (3.0 điểm)
	Hãy phân tích cấu trúc của một quy phạm pháp luật (gồm có 03 bộ phận: giả định, quy định và chế tài) 
[bookmark: cumtu_38][bookmark: dieu_201]Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. “Trích khoản 01 - Điều 201 BLHS/2015 - Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”
Câu 03: Bài tập Luật lao động (4.0 điểm)   	 
Anh Hải đang làm việc ở công ty B từ tháng 01/7/2012, liên tục từ năm 2012  đến 01/7/2014 anh Hải được ký hợp đồng xác định thời hạn là 24 tháng.  Sau đó, công ty ký hợp đồng có thời hạn là 05 tháng đến hết năm 2014, đầu năm 2015 anh Hải có nguyện vọng được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn nhằm ổn định cuộc sống. 
Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy lý giải:
a/ Anh Hải có được giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hay không? Giải thích?
b/ Nếu ngày 02/01/2015 anh Hải muốn nghỉ làm việc (không muốn ký hợp đồng lao động tiếp theo), có cần báo trước 30 ngày trước khi nghỉ không? Tại sao?
_______Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2019 – 2020
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: PHÁP LUẬT
[bookmark: _GoBack]	Lớp:  17C1…,  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Câu 01
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích
	3.0

	
	a
	Nhận định trên là đúng
Bởi vì: căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015, thì cá nhân từ đủ 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (ngoại lệ: nam chưa được kết hôn, nam-nữ chưa được ứng cử làm lãnh đạo và quản lý Nhà nước)
	0.5

0.5

	
	b
	Nhận định trên là đúng
Bởi vì: căn cứ vào các thuộc tính của Nhà nước thì Nhà nước có quyền ban hành pháp luật & quản lý xã hội bằng pháp luật…
	0. 5

0.5

	
	c
	Nhận định trên là sai
Bởi vì: theo quy định của luật phòng chống tham nhũng, chủ thể của tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan Nhà nước chứ không phải mọi người dân.
	0. 5

0.5

	Câu 02
	
	Phân tích cấu trúc của điều luật
	3.0

	
	a
	Giả định:  Đây là bộ phận của quy phạm quy định địa điểm thời gian chủ thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực tế mà nếu tồn tại chúng thì phải hành động theo quy tắc mà quy phạm đặt ra
Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự …

	0.5


0.5


	
	b
	Quy định: Là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, vì chính đây là quy tắc xử sự thể hiện ý chí nhà nước mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đặt ra. 
 … thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm…
	0.5

0.5


	
	c
	Chế tài: Chế tài là bộ phận của quy phạm pháp luật chỉ ra những biện pháp tác động mà nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của nhà nước đã nêu trong phần quy định của quy phạm pháp luật.
 … thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 
	
0.5


0.5

	Câu 03
	
	Bài tập 
	4.0

	
	a
	Anh Hải có được giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 “Khi hợp đồng lao động hết thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 
          Như vậy: anh Hải đủ điều kiện được giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bởi vì anh đã làm việc liên tục từ năm 2012 đến 2014 tại công ty B, anh Hải đã giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần (02 lần). 
	
1.0


1.0

	
	b
	Ngày 02/01/2015 anh Hải muốn nghỉ việc (không muốn ký hợp đồng lao động tiếp theo), anh Hải không cần báo trước 30 ngày;
Bởi vì : hợp đồng lao động đã chấm dứt đúng theo thỏa thuận 02 bên là ngày 31/12/2014 là hết hợp đồng 05 tháng, không cần báo trước;

	1.0

1.0

	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	10 điểm


		
Ghi chú: Nếu thí sinh có cách giải/ trả lời khác tương đương thì cán bộ chấm thi có thể cân nhắc cho điểm tương đương.
_______Hết_______
        PHỤ TRÁCH BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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